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	PHÒNG GD& ĐT PHONG ĐIỀN
TRƯỜNG THCS PHONG HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 38 /KH-THCS

	Phong Hòa, ngày 11 tháng  10  năm 2023


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu  năm học 2023-2024

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BDHSG, PĐHSY NĂM HỌC 2022-2023
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục & đào tạo Phong Điền, của Đảng ủy, UBND xã Phong Hòa, sự quan tâm phối hợp có hiệu quả của Ban đại  diện Hội Cha mẹ học sinh và các đoàn thể trong, ngoài nhà trường, đặc biệt là sự đoàn kết, nhật trí và sự sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm vượt khó của toàn thể  cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường, sự nỗ lực học tập của các em học sinh trong toàn trường năm học 2022-2023 trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận đơn vị tập thể lao động xuất sắc, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen
Kết quả giáo dục hạnh kiểm và học lực, bồi dưỡng học sinh giỏi vượt chỉ tiêu đề ra. 
Riêng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, Phụ đạo học sinh yếu kết quả cụ thể như sau:
- Số học sinh đạt giải các môn văn hóa cấp huyện 52 em (5 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba, 28 giải khuyến khích); cấp tỉnh có 6 em (1 giải nhất, 1 giải ba, 4 giải khuyến khích); Thi KHKT cấp huyện đạt 1 giải KK; Thi IOE cấp huyện đạt 03( 1 giải nhì, 2 giải ba ); HKPĐ cấp huyện đạt 8 giải: 6 giải ĐK (1 nhất, 3 nhì, 2 khuyến khích)  2 giải Việt dã ( 1 HCV, 1 HCB); cấp tỉnh đạt 2 giải: 1 HCB, 1 HCĐ ; 1 HCB Vioedu và 1 giải ba IOE.
Không có học sinh xếp loại yếu
B. KẾ HOẠCH BDHSG, PĐHSY NĂM HỌC 2023-2024
Căn cứ vào quy trình nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền.
Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 của nhà trường.
Chuyên môn Trường THCS Phong Hòa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển chọn được đội học sinh giỏi có chất lượng, từng bước nâng cao số lượng, tỷ lệ học sinh đạt giải, có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Phấn đấu đạt tốp đầu trong các trường THCS toàn huyện.
Phát huy nội lực trong đội ngũ giáo viên nhà trường, tạo điều kiện giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi. Thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch giáo dục của nhà trường về học lực không có học sinh xếp loại yếu, kém.
 2. Yêu cầu
Tổ chuyên môn, giáo viên trực tiếp dạy bồi dưỡng xây dựng chương trình bồi dưỡng và tài liệu dạy học sao cho có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, phù hợp với từng cuộc thi.
Giáo viên bồi dưỡng đội dự tuyển phải có kế hoạch, chương trình, bài giảng cụ thể cho từng buổi học và cho cả quá trình bồi dưỡng.
 Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây dựng. Học sinh tham dự các kỳ thi đạt kết quả tốt.
         
 II. CHỈ TIÊU
	Môn, lớp
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Giáo viên bồi dưỡng
	Ghi chú

	Toán 6
	2
	
	Trịnh Thị Hà
	

	Ngữ văn 6
	1
	
	Võ Thi Kim Nga
	

	Tiếng Anh 6
	1
	
	Nguyễn Thị Lan
	

	Toán 7
	1
	
	Hoàng Thị Kim Trinh
	

	Ngữ văn 7
	1-2
	
	Nguyễn Trường Trình
	

	Tiếng Anh 7
	1
	
	Nguyễn Thị Lan
	

	Toán 8
	1
	
	Nguyễn Văn Thành
	

	KHTN 8
	2
	
	Nguyễn Văn Khuyên
	

	
	
	
	Trần Thanh Tuấn
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	

	Ngữ văn 8
	1
	
	Hồ Phước Hạnh
	

	LS&ĐL 8
	2

	
	Nguyễn Ngọc An
	

	
	
	
	Trần Thị Diệu Hương
	

	Tiếng Anh 8
	3
	
	Nguyễn Khoa Trí
	

	Toán 9
	1
	1
	Nguyễn Văn Thành
	

	Tin học 9
	1
	
	Nguyễn Văn Do
	

	 Vật lý 9
	1-2
	1
	Nguyễn Văn Khuyên
	

	Hóa học 9
	1
	
	Trần Thanh Tuấn
	

	Sinh học 9
	3-4
	1
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	

	Ngữ văn 9
	1
	
	Nguyễn Thị Oanh
	

	Lịch sử 9
	2-3
	1
	Nguyễn Ngọc An
	

	Địa lí 9
	2-3
	1
	Nguyễn Hữu Thi
	

	Tiếng Anh 9
	1
	
	Nguyễn Khoa Trí
	

	Năng khiếu
	3 - 4
	
	Nhóm GV Thể dục
	

	KHKT
	1
	1
	Nguyễn Văn Khuyên
	Lớp 9/2

	ST TTNNĐ
	1
	1
	Nguyễn Văn Khuyên
	Toàn trường

	HBTA
	2 - 3
	
	Nhóm GV Tiếng Anh
	

	Cộng
	33 - 40
	7
	
	



III. CHỌN ĐỘI TUYỂN
Lần 1:  Các tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên căn cứ vào kết quả học tập và kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 để tuyển chọn học sinh được bồi dưỡng, lập danh sách ( theo mẫu )  và báo cáo  cho PHT trước ngày 25/9/2023.
 Lưu ý điểm trung bình 8,0 trở lên đối với môn được bồi dưỡng. nếu có học sinh bồi dưỡng 2 môn thì các môn không được trùng buổi thi theo lịch thi của PGD. Đối với lớp 8 chọn học sinh bồi dưỡng môn KHTN, LS&ĐL
 Lần 2: Tổ trưởng chuyên môn tổ chức thi, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp huyện vào tháng 11/2023, đội tuyển học sinh giỏi lớp 6,7,8 dự thi cấp huyện vào tháng 4/2024.  Số lượng học sinh nhiều nhất 5 em/ môn, ít nhất 3 em/ môn
IV. THỜI GIAN, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
           1. Thời gian bồi dưỡng: Từ ngày 26/9/2023 đến trước ngày thi 01 tuần
Do năm học nầy trường triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 hơi chậm nên giáo viên bồi dưỡng cần tăng thêm số tiết để bồi dưỡng, cần thiết có thể bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến cho các em. 
2. Nội dung bồi dưỡng:
Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thống nhất các nội dung bồi dưỡng. Giáo viên giảng dạy tiến hành bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh phù hợp với các kỳ thi tham gia. 
3. Chương trình bồi dưỡng:
Giáo viên chủ động hoàn thành chương trình giảng dạy cho các học sinh được chọn vào đội tuyển để có đủ kiến thức, năng lực tham dự kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
 Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra.
Bố trí phòng học cho các đội tuyển.
 PHT có kế hoạch quản lý, nắm bắt tình hình và kiểm tra chặt chẽ để công tác bồi dưỡng đi vào nền nếp, có chất lượng. Báo cáo việc thực hiện thời khóa biểu giảng dạy và học tập của học sinh cho Hiệu trưởng khi có yêu cầu.
           Xây dựng chế độ khen thưởng phù hợp để động viên khuyến khích tinh thần học tập của học sinh.
 Phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh để cùng nhau thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi.

2. Tổ trưởng chuyên môn
Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, lập kế hoạch BDHSG và PĐHSY của Tổ cụ thể, chi tiết cùng với PHT quản lý, nắm bắt tình hình và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện. 
Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đánh giá chất lượng đội tuyển; Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng đội tuyển hàng tháng để chọn đội tuyển chính thức tham dự các cuộc thi.
 3. Giáo viên trực tiếp dạy đội tuyển học sinh giỏi
 Chịu trách nhiệm chính trong việc giáo dục đội tuyển thể hiện ý thức, động cơ học tập tốt, đầu tư về kiến thức chuyên sâu phù hợp cho bộ môn thi học sinh giỏi. Tham mưu cho TTCM trong việc lựa chọn những học sinh có ý thức đam mê học tập, nỗ lực cố gắng, toàn tâm, toàn ý cho học sinh giỏi bộ môn.
Tập trung đầu tư, soạn giảng kiến thức chuyên sâu phù hợp, tìm kiếm tài liệu dạy học có chất lượng cho bộ môn mình phụ trách. Nhà trường rất mong muốn và yêu cầu những giáo viên bồi dưỡng chưa có học sinh đạt giải trong những năm gần đây cần nỗ lực nhiều hơn nữa nghiên cứu lại giáo trình, phương pháp giảng dạy để có ít nhất 01 học sinh đạt giải.
Nỗ lực xây dựng đội tuyển phấn đấu đạt giải theo chỉ tiêu đã đăng ký.
Thực hiện đúng theo thời khóa biểu đã đăng ký.
 VI. KHEN THƯỞNG
Chế độ khen thưởng giáo viên và học sinh theo quy định của nhà trường.
          Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi là tiêu chí để tham gia đánh giá, xếp loại thi đua cá nhân, tổ chuyên môn cuối năm.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023-2024. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; giáo viên tham gia bồi dưỡng cần báo cáo trực tiếp với BGH để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:
-  BGH ( để theo dõi, chỉ đạo);
- TTCM ( để triển khai, t/h);
- GVBD ( Để t/h); 
- Lưu: CM, VT.
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Duy Quang

















DANH SÁCH HỌC SINH, GIÁO VIÊN VÀ LỊCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Môn
bồi dưỡng
	Giáo viên
 bồi dưỡng
	Lịch 
bồi dưỡng

	1
	Nguyễn Ngọc Thùy Anh
	6/1
	Toán
	Trịnh Thị Hà
	Chiều thứ ba 
Tiết 9,10

	2
	Nguyễn Văn Gia Hưng
	6/1
	
	
	

	3
	Nguyễn Ngọc Nhật Huy
	6/1
	
	
	

	4
	Bùi Quang Quốc Phong
	6/1
	
	
	

	5
	Nguyễn Bảo Uyên Châu
	6/3
	
	
	

	6
	Nguyễn Lê Anh Phương
	6/3
	
	
	

	7
	Nguyễn Trọng Minh Chiến
	6/4
	
	
	

	8
	Nguyễn Khoa Bảo Đan
	6/4
	
	
	

	9
	Nguyễn Lê Linh Đan
	6/1
	Ngữ văn
	Võ Thị Kim Nga
	Sáng thứ ba

	10
	Nguyễn Đỗ Bảo Trân
	6/2
	
	
	

	11
	Bùi Hoàng Anh
	6/3
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Minh Trân
	6/3
	
	
	

	13
	Nguyễn Minh Nhật Hạ
	6/4
	
	
	

	14
	Nguyễn Bảo Uyên Châu
	6/3
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Lan
	Chiều thứ ba 
Tiết 9,10

	15
	Bùi Hoàng Anh
	6/3
	
	
	

	16
	Nguyễn Đăng Thiên Di
	6/3
	
	
	

	17
	Nguyễn Ngọc Hải Khoa
	6/3
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Diệu Ly
	6/3
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Minh Trân
	6/3
	
	
	

	20
	Nguyễn Ngọc Bảo Khang
	6/2
	
	
	

	22
	Nguyễn Đỗ Bảo Trân
	6/2
	
	
	

	23
	Trần Hoàng Bảo Ngân
	7/1
	Toán
	Hoàng Thị Kim Trinh
	Sáng thứ năm 
Tiết 4,5

	24
	Hồ Quốc Huy
	7/1
	
	
	

	25
	 Trần Phương Vy
	7/2
	
	
	

	26
	Nguyễn Công Bảo Huy
	7/3
	
	
	

	27
	Đặng Khoa Minh Hưng
	7/3
	
	
	

	28
	Lê Trần Minh Ngọc
	7/1
	Ngữ văn
	Nguyễn Trường Trình
	Sáng thứ ba
Tiết 4,5

	29
	Lê Khắc Cảnh Lam
	7/1
	
	
	

	30
	Nguyễn Ngọc Ngân Quỳnh
	7/1
	
	
	

	31
	Lê Thuỳ Linh
	7/2
	
	
	

	32
	Lê Thuỳ Trâm
	7/3
	
	
	

	33
	Nguyễn Ngọc Hồng Nguyên
	7/1
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Lan
	Sáng thứ năm 
Tiết 4,5

	34
	Trần Hoàng Bảo Ngân
	7/1
	
	
	

	35
	Bùi Phước Nguyễn Hùng
	7/2
	
	
	

	36
	Nguyễn Lê Thanh Hưng
	8/1
	Toán
	Nguyễn Văn Thành
	Chiều thứ 5:
 Tiết 9,10

	37
	Nguyễn Gia Huy
	8/1
	
	
	

	38
	Trần Bình Nhã Linh
	8/1
	
	
	

	39
	Nguyễn Trọng Minh Nghĩa
	8/1
	
	
	

	40
	Lương Thanh Thảo Nguyên
	8/1
	
	
	

	41
	Đoàn Xuân Nhật Linh
	8/2
	
	
	

	42
	Lê Thừa Thái Sơn
	8/2
	
	
	

	43
	Lâm Tâm Nguyên
	8/2
	Ngữ văn
	[bookmark: _GoBack]Hồ Phước Hạnh
	Sáng thứ ba
( tiết 3,4)

	44
	Nguyễn  Yến Nhi
	8/2
	
	
	

	45
	Nguyễn Khoa Lan Anh
	8/2
	
	
	

	46
	Nguyễn Ngọc Khánh Ngân
	8/2
	
	
	

	47
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	8/2
	
	
	

	48
	Lê Thùy Trinh
	8/2
	
	
	

	49
	Đoàn Lê Yến Nhi
	8/1
	
	
	

	50
	Trần Bình Nhã Linh
	8/1
	Tiếng Anh
	Nguyễn Khoa Trí
	Sáng thứ tư
( tiết 1,2)

	51
	Đoàn Xuân Nhật Linh
	8/2
	
	
	

	52
	Lương Thanh Thảo Nguyên
	8/1
	
	
	

	53
	Nguyễn Ngọc Thanh Phúc
	8/1
	
	
	

	54
	Nguyễn Thị Yến Nhiên
	8/1
	LS&ĐL
	Trần Thị Diệu Hương
Nguyễn Ngọc An
	Sáng thứ ba


	55
	Nguyễn Văn Linh
	8/2
	
	
	

	56
	Trần Thanh Phong
	8/2
	
	
	

	
	
	
	KHTN
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	61
	Nguyễn Văn Thiện
	9/1
	Toán
	Nguyễn Văn Thành
	Chiều thứ sáu 
Tiết 6,7,8 

	62
	Đoàn Thị Minh Nguyệt
	9/1
	
	
	

	63
	Lê Thảo My
	9/2
	
	
	

	64
	Nguyễn Lê Phước Huy
	9/2
	
	
	

	65
	Trần Thị Quỳnh Trâm
	9/1
	Tin học
	Nguyễn Văn Do
	Chiều thứ ba
Tiết 6,7,8 

	66
	Nguyễn Thảo Vy
	9/1
	
	
	

	67
	Lê Khắc Tuấn  Anh
	9/1
	Vật lý
	Nguyễn Văn Khuyên
	
Chiều thứ hai 


	68
	Trần Thị Uyển  Nhi
	9/2
	
	
	

	69
	Nguyễn Lê Trúc  Quỳnh
	9/2
	
	
	

	70
	Nguyễn Như  Ngân
	9/3
	
	
	

	71
	Trần Thị Yến  Nhi
	9/3
	
	
	

	72
	Trần Hoàng Bảo  Trâm
	9/3
	
	
	

	73
	Nguyễn Hà  Vy
	9/3
	
	
	

	74
	Nguyễn Khoa Vân Anh
	9/3
	Sinh học
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	
Chiều thứ bảy 


	75
	Lê Thị Hồng Anh
	9/3
	
	
	

	76
	Trần Khoa Bảo Ngọc
	9/3
	
	
	

	77
	Võ Thị Hà Vy
	9/2
	
	
	

	78
	Nguyễn Thị Uyển Tâm
	9/1
	
	
	

	79
	Đoàn Thị Minh Nguyệt
	9/1
	
	
	

	80
	Lê Ngọc Thảo Nguyên
	9/1
	
	
	

	81
	Nguyễn Văn Thiện
	9/1
	Tiếng Anh
	Nguyễn Khoa Trí
	Sáng thứ ba
( tiết 4,5)

	82
	Nguyễn Lê Phước Huy
	9/2
	
	
	

	83
	Nguyễn Hoàng Thảo Nhi
	9/1
	
	
	

	84
	Võ Thị Hà Vy
	9/2
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Oanh
	Chiều thứ hai 

	85
	Lê Thị Thanh Lý
	9/3
	
	
	

	86
	Nguyễn Văn Thành
	9/3
	Lịch sử
	Nguyễn Ngọc An
	Chiều thứ ba 

	87
	Trần Thi Ngọc Thảo
	9/3
	
	
	

	88
	Đoàn Tỷ
	9/3
	
	
	

	89
	Nguyễn Thị Hà Vy
	9/3
	
	
	

	90
	Đỗ Hữu Đăng Khoa
	9/3
	Địa lý
	Nguyễn Hữu Thi
	Chiều thứ ba 

	91
	Lê Thừa Thái
	9/3
	
	
	

	92
	Lê Thị Vy
	9/3
	
	
	

	93
	
	
	Hóa học
	Trần Thanh Tuấn
	

	94
	
	
	
	
	



